CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	SỐ TIẾT
	GV SOẠN

	
	
	ĐCN 
	CĐTT ĐCN
	
	

	1
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	30
	30
	
	

	2
	Mạch điện
	45
	45
	
	CÔ HỒ ANH

	3
	An toàn điện
	30
	30
	
	CÔ CHIÊU

	4
	Khí cụ điện 
	30
	30
	
	THẦY HIẾU

	5
	Máy điện
	45
	45
	
	THẦY HUÂN

	6
	Thực hành Đo lường và mạch điện
	60
	60
	
	THẦY HOÀNG ANH

	7
	Cung cấp điện
	30
	30
	
	THẦY TĂNG

	8
	Đồ án Học phần
	45
	45
	
	THẦY TĂNG

	9
	Thực hành Điện cơ bản
	60
	60
	
	THẦY ĐỨC CƯỜNG

	10
	Thực hành Trang bị điện cơ bản
	60
	60
	
	THẦY THỬ

	11
	Nhà máy điện và trạm biến áp
	30
	30
	
	THẦY TĂNG

	12
	Trang bị điện
	45
	45
	
	THẦY THỬ

	13
	Đồ án Chuyên ngành
	45
	45
	
	THẦY THỬ

	14
	Thực hành Máy điện
	60
	60
	
	THẦY HUÂN

	15
	Thực hành Trang bị điện nâng cao
	90
	90
	
	THẦY HIẾU

	16
	Truyền động điện và ứng dụng
	30
	30
	
	THẦY PHONG

	17
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	30
	30
	
	THẦY ĐỨC CƯỜNG

	18
	 Tính toán và sửa chữa máy điện
	45
	
	
	THẦY THỬ

	19
	Kỹ thuật chiếu sáng
	30
	
	
	THẦY TĂNG

	20
	Thiết kế cung cấp điện
	
	45
	
	THẦY PHONG

	21
	Thiết kế máy điện
	
	30
	
	THẦY HUÂN


TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 9+3 
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	SỐ TIẾT
	GV soạn

	
	
	ĐCN & DD
	ĐTCN
	
	

	1
	Khí cụ điện
	30
	30
	
	THẦY HIẾU

	2
	Mạch điện
	45
	45
	
	CÔ HỒ ANH

	3
	An toàn điện
	30
	30
	
	CÔ CHIÊU

	4
	 Máy điện
	45
	45
	
	THẦY HUÂN

	5
	Cung cấp điện (CCĐ 45t, KTCS 15t)
	60
	
	
	THẦY TĂNG

	6
	Trang bị điện
	45
	
	
	THẦY THỬ

	7
	TH Đo lường và mạch điện
	30
	
	
	THẦY HOÀNG ANH

	8
	TH Điện cơ bản 
	60
	
	
	THẦY ĐỨC CƯỜNG

	9
	TH Máy điện
	90
	
	
	THẦY HUÂN

	10
	TH Trang bị điện 1
	60
	60
	
	CÔ LINH

	11
	TH Trang bị điện 2
	60
	
	
	THẦY HIẾU


CĐN – ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	SỐ TIẾT
	GV SOẠN

	
	
	CDN
	LTCDN
	TCN
	

	
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	
	
	
	

	1
	An toàn điện (ĐCN)
	30
	
	30
	CÔ CHIÊU

	2
	Mạch điện
	75
	30
	45
	CÔ HỒ ANH

	3
	Vẽ điện (ĐTCN, ĐCN)
	30
	
	30
	THẦY PHONG

	4
	Vật liệu điện
	30
	
	30
	THẦY HOÀNG ANH

	5
	Khí cụ điện
	30
	
	30
	THẦY HIẾU

	
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	
	
	
	

	6
	Đo lường điện
	60
	30
	30
	CÔ LIÊN

	7
	Máy điện 1
	150
	
	150
	CÔ LINH

	8
	Máy điện 2
	45
	45
	
	CÔ LINH

	9
	Cung cấp điện
	75
	30
	45
	THẦY TĂNG

	10
	Trang bị điện 1
	180
	
	180
	THẦY YÊN

	11
	Trang bị điện 2
	45
	30
	
	THẦY YÊN

	12
	Tổ chức sản xuất
	30
	
	30
	THẦY HUÂN

	13
	Truyền động điện
	90
	30
	45
	THẦY PHONG

	
	Các môn học, mô đun tự chọn
	
	
	
	

	14
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	90
	90

(Bắt buộc)
	
	THẦY PHONG/

THẦY Đ.CƯỜNG

	15
	Thiết bị điện gia dụng
	60
	60
	
	THẦY Đ.CƯỜNG/ THẦY PHONG

	16
	Quấn dây máy điện nâng cao
	60
	
	60
	THẦY HIẾU

	17
	Bảo vệ rơle
	60
	60
	
	THẦY TĂNG

	18
	Trang bị điện 2
	
	
	45
	THẦY YÊN


CĐN – ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	SỐ TIẾT
	GV SOẠN

	
	
	CDN
	LTCDN
	TCN
	

	
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	
	
	
	

	1
	An toàn lao động (ĐTCN, MNV&TBĐC)
	30
	
	30
	CÔ CHIÊU

	2
	Điện kỹ thuật
	45
	
	45
	CÔ LIÊN

	3
	Vẽ điện (ĐTCN, ĐCN)
	30
	
	30
	THẦY PHONG

	4
	Điện cơ bản (ĐTCN)
	105
	
	105
	THẦY ĐỨC CƯỜNG

	5
	Máy điện
	60
	
	60
	CÔ LINH

	6
	Trang bị điện
	45
	
	45
	THẦY YÊN


CĐN –  Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	SỐ TIẾT
	GV SOẠN

	
	
	CDN
	LTCDN
	TCN
	

	
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	
	
	
	

	1
	Quản trị doanh nghiệp
	30
	30
	
	THẦY HUÂN

	2
	Vẽ điện (AutoCAD) (MNV&TBĐC)
	45
	30
	30
	THẦY PHONG

	3
	Đo lường điện, điện tử
	45
	30
(tự chọn)
	30
	CÔ LIÊN

	4
	An toàn lao động (ĐTCN,MNV&TBĐC
	30
	
	30
	CÔ CHIÊU

	5
	Điện cơ bản (MNV&TBĐC)
	45
	
	45
	THẦY ĐỨC CƯỜNG

	6
	Điện kỹ thuật 
	45
	30
	30

(tự chọn)
	CÔ LIÊN


